CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC
Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn  xin gửi đến Qúy khách hàng bản báo giá về nội dung  như sau:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Rộng
(m)
	Cao
(m)
	Số lượng
	Đơn vị tính 
	Khối lượng
(m2)
	Đơn giá
 (VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	I
	Ốp nhựa tường 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hai bức tường hồi 
	5,9
	3,8
	2
	m2
	44,84
	    185.000 
	      8.295.400 

	 
	Một bức tường sau 
	6
	3,8
	1
	m2
	22,8
	    185.000 
	      4.218.000 

	 
	Một bức tường trước 
	6
	2,2
	1
	m2
	13,2
	    185.000 
	      2.442.000 

	 
	Hèm cửa
	1,9
	1,2
	1
	m2
	2,28
	    185.000 
	         421.800 

	II
	Ốp trần nhựa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5,9
	6
	1
	m2
	35,4
	    200.000 
	      7.080.000 

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	 
	118.52
	 
	    22.457.200 


 Bằng chữ: Hai mươi hai triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm đồng.
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. Đã bao gồm chi phí vận chuyển, thi công, lắp đặt hoàn thiện tại công trình.
Công ty TNHH  Xây dựng Định Sơn  rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.
Trân trọng!

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2023

   


 GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH TM XD VẠN XUÂN
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC
Công ty TNHH TM XD Vạn Xuân xin gửi đến Qúy khách hàng bản báo giá về nội dung  như sau:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Rộng
(m)
	Cao
(m)
	Số lượng
	Đơn vị tính 
	Khối lượng
(m2)
	Đơn giá
 (VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	I
	Ốp nhựa tường 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hai bức tường hồi 
	5,9
	3,8
	2
	m2
	44,84
	    190.000 
	      8.519.600 

	 
	Một bức tường sau 
	6
	3,8
	1
	m2
	22,8
	    190.000 
	      4.332.000 

	 
	Một bức tường trước 
	6
	2,2
	1
	m2
	13,2
	    190.000 
	      2.508.000 

	 
	Hèm cửa
	1,9
	1,2
	1
	m2
	2,28
	    190.000 
	         433.200 

	II
	Ốp trần nhựa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5,9
	6
	1
	m2
	35,4
	    200.000 
	      7.080.000 

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	 
	118.52
	 
	    22.872.800 


 Bằng chữ: Hai mươi hai triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm đồng.
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. Đã bao gồm chi phí vận chuyển, thi công, lắp đặt hoàn thiện tại công trình.
Công ty .............................. rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.
Trân trọng!

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2023

 GIÁM ĐỐC
..................................

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC
Công ty ......................... xin gửi đến Qúy khách hàng bản báo giá về nội dung  như sau:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Rộng
(m)
	Cao
(m)
	Số lượng
	Đơn vị tính 
	Khối lượng
(m2)
	Đơn giá
 (VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	I
	Ốp nhựa tường 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hai bức tường hồi 
	5,9
	3,8
	2
	m2
	44,84
	    190.000 
	      8.519.600 

	 
	Một bức tường sau 
	6
	3,8
	1
	m2
	22,8
	    190.000 
	      4.332.000 

	 
	Một bức tường trước 
	6
	2,2
	1
	m2
	13,2
	    190.000 
	      2.508.000 

	 
	Hèm cửa
	1,9
	1,2
	1
	m2
	2,28
	    190.000 
	         433.200 

	II
	Ốp trần nhựa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5,9
	6
	1
	m2
	35,4
	    210.000 
	      7.434.000 

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	 
	118.52
	 
	    23.226.800 


 Bằng chữ: Hai mươi ba triệu hai trăm hai mươi sáu nghìn tám trăm đồng.
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. Đã bao gồm chi phí vận chuyển, thi công, lắp đặt hoàn thiện tại công trình.
Công ty .............................. rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.
Trân trọng!

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2023

 GIÁM ĐỐC
